
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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1 225174 Khấu Văn Ái 23/07/2004 Cà Mau DH22CKD02

2 233014 Mai Thị Ngọc Ánh 18/03/2005 Kiên Giang DH23DPT01

3 232795 Phan Văn Bảo 17/08/2005 Kiên Giang DH23DPT01

4 211099 Đặng Thanh Bình 30/12/2003 Bạc Liêu DH21QHC01

5 225367 Huỳnh Thị Kim Cúc 04/09/2004 An Giang DH22KTS01

6 235054 Phạm Huỳnh Ngọc Hân 06/04/2005 Hậu Giang DH23DPT01

7 203378 Trần Trung Hiệp 04/09/2002 Bạc Liêu DH20OTO06

8 234893 Huỳnh Trần Xuân Huệ 30/10/2005 Kiên Giang DH23TCN02

9 220504 Phùng Quốc Thành Hưng 30/04/2004 Sóc Trăng DH22LKT02

10 224861 Huỳnh Thị Thu Hương 25/04/2004 DH22KTS01

11 202268 Đỗ Thị Ngọc Huỳnh 03/08/2002 Cần Thơ DH20MAR01

12 225110 Nguyễn Hoàng Khang 27/01/2004 An Giang DH22CKD02

13 225348 Phạm Sỹ Khánh 01/10/2004 An Giang DH22TIN09

14 222230 Dương Yến Khoa 19/03/2004 Sóc Trăng DH22CNT01

15 235666 Lương Anh Kiệt 11/03/2005 Bạc Liêu DH23DPT01

16 225109 Nguyễn Chí Kiệt 18/10/2004 An Giang DH22CKD02

17 226577 Nguyễn Tuấn Kiệt 26/03/2004 An Giang DH22TIN09

18 223220 Danh Ngọc Hương Lan 10/08/2004 Sóc Trăng DH22CNT01

19 221611 Nguyễn Thị Li Li 08/06/2004 Cần Thơ DH22CNT01

20 223300 Lâm Thị Trúc Liên 06/08/2004 Cà Mau DH22CNT01

21 178149 Nguyễn Nhật Linh 28/05/1998 Cần Thơ DH18DUO04

22 221010 Ngô Trọng Nghĩa 12/10/2004 Cà Mau DH22OTO05

23 201985 Lý Mỹ Ngọc 08/08/2002 Cà Mau DH20QTN01
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24 221473 Võ Diễm Ngọc 19/11/2004 Cà Mau DH22CNT01

25 233858 Trần Ngọc Nhi 11/11/2005 An Giang DH23QTK03

26 201670 Nguyễn Trường Niên 07/04/2002 Cà Mau DH20TIN03

27 188314 Quách Hoài Phương 25/10/2000 Cà Mau DH18OTO04

28 201145 Hứa Văn Quý 08/09/2002 Cà Mau DH20TIN05

29 233852 Nguyễn Thành Quý 06/03/2005 Cần Thơ DH23DPT01

30 201845 Nguyễn Huy Tân 26/08/2002 Sóc Trăng DH20OTO07

31 222402 Trịnh Hồng Thái 25/04/2004 Trà Vinh DH22OTO05

32 223621 Diệp Hữu Thiện 16/04/2004 An Giang DH22CKD02

33 223479 Lê Phúc Thịnh 11/02/2004 Hậu Giang DH22QLT01

34 232614 Nguyễn Cường Thịnh 29/04/2005 DH23DPT01

35 202556 Châu Trường Thọ 26/08/2002 Sóc Trăng DH20OTO08

36 225832 Ngô Quang Trọng 10/12/2004 An Giang DH22CKD02

37 224247 Sơn Thị Tường Vi 05/10/2003 Bạc Liêu DH22QTK08

38 224338 Lê Hữu Vinh 27/08/2004 An Giang DH22CKD02

39 235154 Nguyễn Văn Quốc Vinh 07/10/2005 Hậu Giang DH23DPT01

40 224910 Nguyễn Thanh Vũ 10/11/2004 Vĩnh Long DH22QLT01

41 220973 Trần Thị Thúy Vy 26/06/2004 An Giang DH22KTS01

42 226784 Võ Thị Như Ý 12/07/2004 Cần Thơ DH22QTK08


